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Lớp:.................................................................. 

Họ và tên:…………………………………….                                                                                                                                             

Bài Ôn Luyện cuối học kỳ I 
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Điểm 

  

 

Nhận xét của giáo viên  

 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm) 

- Điểm đọc thành tiếng: (Tối đa 3 điểm).................................................................... 

- Điểm trả lời câu hỏi: (Tối đa 1 điểm)....................................................................... 

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (6 điểm) 

MÓN QUÀ NHỎ 

Sau trận lũ lớn, trường học của An phát động phong trào "Lá lành đùm lá rách" để giúp đỡ các 

bạn học sinh vùng cao bị thiệt hại nặng nề. Cả lớp ai cũng háo hức chuẩn bị quà. Người thì góp 

sách vở, người thì góp quần áo cũ. 

An về nhà, lục tìm trong tủ đồ chơi của mình. Cậu bé nhìn thấy chiếc xe ô tô điều khiển từ xa 

mà cậu rất yêu thích, món quà sinh nhật bố tặng năm ngoái. An cầm chiếc xe lên, ngắm nghía hồi 

lâu rồi nhẹ nhàng đặt vào chiếc hộp các-tông. Mẹ thấy vậy liền hỏi: "Con định tặng chiếc xe này 

sao? Đó là món đồ chơi con thích nhất mà!". An gật đầu cười: "Vâng ạ, các bạn ở vùng lũ chắc 

buồn lắm vì mất hết đồ chơi rồi. Con muốn tặng các bạn một niềm vui nho nhỏ ạ." Mẹ ôm An vào 

lòng, mỉm cười tự hào về tấm lòng nhân hậu của con trai. 

(Sưu tầm) 

Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm 

theo yêu cầu. 

Câu 1: (0,5 điểm) Trường của An phát động phong trào gì sau trận lũ? 

A. Phong trào thi đua học tốt. 

B. Phong trào "Lá lành đùm lá rách" giúp đỡ bạn vùng lũ. 

C. Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Câu 2: (0,5 điểm) An đã quyết định tặng món quà gì cho các bạn vùng cao? 

A. Những quyển sách giáo khoa cũ. 

B. Một bộ quần áo ấm. 

C. Chiếc xe ô tô điều khiển từ xa mà cậu yêu thích nhất. 

Câu 3: (0,5 điểm) Vì sao An lại chọn tặng món đồ chơi mình thích nhất? 

A. Vì cậu bé đã chán chơi món đồ đó rồi. 

B. Vì mẹ bảo cậu hãy tặng nó đi. 



1. Cả lớp 

2. Mẹ 

a. mỉm cười tự hào về con trai. 

b. háo hức chuẩn bị quà. 

C. Vì cậu muốn đem lại niềm vui cho các bạn nhỏ vừa bị mất hết đồ chơi. 

Câu 4: (1 điểm) Nối từ ở cột A với từ ở cột B cho phù hợp: 
 

 

Câu 5: (1 điểm) Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu Ai làm gì? (Đúng ghi Đ, Sai ghi S) 

- An nhẹ nhàng đặt chiếc xe vào hộp. (. ..... ) 

- Chiếc xe ô tô rất đẹp. (. ...... ) 

Câu 6: (0,5 điểm) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để tạo hình ảnh so sánh: 

"Tấm lòng của An đẹp tựa như .................................................................. " 

Câu 7: (1 điểm) Qua câu chuyện trên, em học được đức tính tốt đẹp nào từ bạn An? 
 

Câu 8: (1 điểm) Em hãy tìm 2 từ ngữ chỉ tình cảm gia đình. Đặt một câu với một trong các từ vừa 

tìm được. 

 

 

 

B. KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM) 

1. Chính tả (Nghe - viết) (4 điểm) 

Bài: Cái đồng hồ ( Từ Vào năm học mới đến sau đêm mưa. SGK Tiếng Việt 3 – Tập 1, 

trang 110). 
 

 

 

 

 

 

2. Tập làm văn (6 điểm) 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về một việc tốt mà em đã làm để giúp đỡ người 

khác (bố mẹ, bạn bè hoặc người xung quanh). 

Gợi ý: 

- Việc tốt đó là việc gì? Em làm khi nào? 

- Em đã làm việc đó như thế nào? 

- Thái độ của người được giúp đỡ ra sao? 

- Em cảm thấy thế nào sau khi làm được việc tốt đó? 

Bài làm 

 

 

 


